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DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ CHƯA THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN CHƯA ĐẦY ĐỦ CÁC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TIỀN

(Ban hành kèm theo Văn bản số           ngày        tháng 5 năm 2026 của Thanh tra tỉnh Nghệ  An)

Địa chỉ

TT
Tên đối tượng ban 

hành quyết định thu 
hồi tiền

Địa chỉ cũ Địa chỉ mới (khi thực 
hiện chính quyền 2 cấp)

Mã số 
thuế

Kết luận  số ngày 
tháng năm

Quyết định thu 
hồi số ngày 
tháng năm

Số tiền theo 
quyết định 

thu hồi 
(đồng)

Số tiền đã 
nộp 

(đồng)

Số tiền 
chưa nộp 

(đồng)

1. Công ty TNHH Hải 
Dương, 

xóm 3, xã Nam Anh, huyện 
Nam Đàn

Xóm 3, Xã Đại Huệ, Tỉnh 
Nghệ An 2900531991 Số 42/KL-TTR 

(16/10/2018)
Số 340/QĐ.TTR  

(17/8/2018)
          

97.336.320 
          

70.000.000 
          

27.336.320 

2900601261 Số 482/KL-TTR 
(30/7/2012)

Số 313/QĐ-TTR  
(21/6/2012)

          
38.325.000 

          
10.898.000 

          
27.427.000 

2. Công ty CP xây dựng 16 
VINACONEX

Số 3, đường Lê Hồng 
Phong, thành phố Vinh, 

Nghệ An

Số 16, đường An Dương 
Vương, phường Trường 

Vinh, Nghệ An
2900601261 Số 544/KL-TTR 

(24/8/2012)
Số 218/QĐ.TTR  

(21/5/2012)
          

11.281.027 0           
11.281.027 

3.
Công ty CP xử lý nền 

móng và xây dựng Nghệ 
An

Số 113-115, Đường tàu cũ, 
khối 1, phường Trung Đô, 
thành phố Vinh, Nghệ An

Số 35, đường Trịnh Toàn, 
Khối Trung Đô 1, Phường 

Trường Vinh Nghệ An
2900618089 Số 893/KL.TTR

(25/12/2013)
Số 390/QĐ.TTR  

(8/10/2013)
          

24.767.000  0           
24.767.000 

4.
Công ty TNHH Thương 

mại 
Bắc Trung bộ

Đ chỉ số 63 đường Phong 
Đình Cảng TP vinh

Số 63, đường Phong Định 
Cảng, Phường Trường 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

2900445823 Số 505/KL.TTR.KT
(18/7/2008)

Số 
444/QĐ.TTR.T  

(26/6/2008)

          
25.354.000  0           

25.354.000 

5. Công ty TNHH Xây dựng 
Phương Thảo,

 xóm 18, xã Diễn Phú, 
huyện Diễn Châu

xóm 18, xã Tân Châu, tỉnh 
Nghệ An 2900629789 Số 52/KL-TTR 

(25/12/2018)
Số 527/QĐ.TTR  

(3/12/2018)
        

467.600.000  0         
467.600.000 

6. Công ty CP cơ khí và xây 
dựng Miền Trung,

 km số 6, QL 46, khu công 
nghiệp Trường Thạch, xã 

Nghi Thạch

Km số 6, quốc lộ 46, khu 
công nghiệp Trường Thạch, 

Xã Đông Lộc, Nghệ An
2900621652 Số 02/KL-TTR 

(29/1/2019)
Số 488/QĐ.TTR  

(27/11/2018)
          

55.218.391  0           
55.218.391 
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7.
Công ty CP xây dựng và 

thương mại Phương 
Thành

xã Xuân Thành, huyện Yên 
Thành

Đội 4, Xã Quan Thành, 
Tỉnh Nghệ An 2901420370 số 36/KL-TTR 

(27/8/2018)
Số 116/QĐ.TTR  

(22/5/2018)
        

207.240.455 
       

33.690.000 
        

173.550.455 

8. Công ty CPXD Nghĩa Đạt
Khối Tây Hồ 1, phường 
Quang Tiến, thị xã Thái 

Hòa, Nghệ An

Phường Tây Hiếu,,tỉnh 
Nghệ An 2900594046 Số 479/KL-TTR 

(26/7/2012)
Số 55/QĐ-TTR  

(9/3/2012)
          

12.614.000 0           
12.614.000 

9.
Công ty CP đầu tư xây 

dựng và thương mại 
ADEMS

Số 74, đường Ngư Hải, 
thành phố Vinh

Số 74, đường Ngư Hải, 
phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
2900876731 Số 479/KL-TTR 

(26/7/2012)
Số 381/QĐ-TTR  

(25/7/2012)
          

37.830.000  0           
37.830.000 

10. Công ty CP XD Hoàng 
Mai

Số 225, đường Hà Huy Tập, 
Xóm 8, xã Nghi Phú, thành 

phố Vinh, Nghệ An

Số 225, đường Hà Huy Tập, 
phường Vinh Phú, Nghệ An 2900610114 Số 522/KL.TTR-P1

(28/8/2013)
Số 554/QĐ-TTR  

(30/11/2012)
          

16.329.000 
            

7.084.000 
            

9.245.000 

11. Công ty CP XD sản xuất 
thương mại Trang Anh  

Sô 219, đường Nguyễn 
Thiếp, Phường Trường 

Vinh
2900576209 Số 522/KL.TTR-P1

(28/8/2013)
Số 160/QĐ-TTR  

(19/6/2013)
          

27.095.000 
            

9.240.000 
          

17.855.000 

12.
Công ty CP đầu tư và xây 
dựng Đông Dương Nghệ 

An

xóm 8, xã Tăng Thành, 
huyện Yên Thành

Xóm 8, Xã Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An 2901807949 số 36/KL-TTR 

(27/8/2018)
Số 123/QĐ.TTR  

(22/5/2018)
          

12.550.000  0           
12.550.000 

13.

CT xây dựng và Tư vấn 
thiết kế hạ tầng Tây An 

(nay là CT CP ĐT Vâ XD 
công trình Tây An)

Số 161. đường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh

Số 161. đường Hà Huy Tập, 
phường Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An
2900915437 Kết luận số 40 

(30/12/2019)
Số 362/QĐ-TTR  

(21/10/2019)
        

164.470.000  0         
164.470.000 

14.
Công ty CPXD giao 

thông thuỷ lợi và tư vấn 
công trình miền Trung

Đ/chỉ: Số 79, ngõ B3, 
đường Duy Tân, phường 

Hưng Phúc- Vinh

Đ/chỉ: Số 79, ngõ B3, 
đường Duy Tân, phường 

Trường Vinh
2900622494 Số 868/TTR-

KL(null)
Số 771/QĐ.TTR  

(29/9/2009)
          

17.612.050  0           
17.612.050 

15. Công ty TNHH Hải Nhàn
Địa chỉ Khối 4 Thị trấn 
Thanh Chương huyện 

Thanh Chương

Số 87, Nguyễn Thị Minh 
Khai, P Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An

2900595995 Số 505/KL.TTR.KT
(18/7/2008)

Số 291/QĐ.TTR. 
(20/4/2009)

          
12.020.000  0           

12.020.000 

16. Công ty Cổ phần Đầu tư 
xây dựng nghệ An

Số 42 đường Đinh Lễ, 
Thành phố vinh

Số 42, đường Đinh Lễ, P 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An 2900577604 Số 505/KL.TTR.KT

(18/7/2008)
Số 460/QĐ.TTR  

(2/7/2008)
          

97.704.000  0           
97.704.000 

17.
Công ty cổ phần xây dựng 

dịch vụ và thương mại 
tổng hợp

Số 39, đường Trần Thủ Độ, 
thành phố Vinh, Nghệ An

Số 39, đường Trần Thủ Độ, 
P Trường Vinh, tỉnh Nghệ 

An
2703000326 Số 899 KL.TTR-P3 

(30/12/2010)

Số 377/QĐ-TTr-
P3  ngày 

(17/11/2010)

          
48.728.000 0

          
48.728.000 

18. Công ty TNHH MTV 
Anh Hùng

Xóm 2, xã Nghi Ân, thành 
phố Vinh 

Khối 2, Nghi Ân, P Vinh 
Phú, tỉnh Nghệ An  Số 590/KL-TTR 

(12/9/2014)

Số 411/QĐ-
TTR.P3 

(16/10/2013)

          
14.858.000 0

          
14.858.000 

19. Công ty TNHH Sơn 
Thành

xóm 7, xã Nghĩa Trung, 
huyện Nghĩa Đàn

Xóm 7, xã Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 2900785160 Số 33/KL-TTR 

(14/7/2016)
Số 192/QĐ-TTR  

(27/5/2016)
          

16.071.000 0
          

16.071.000 
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20. Công ty TNHH xây dựng 
Quang Hiệp,

 xóm 5, xã Diễn Nguyên, 
huyện Diễn Châu

Xóm 5, xã Diễn Minh, tỉnh 
Nghệ An 2901272838 số 36/KL-TTR 

(27/8/2018)
Số 231/QĐ.TTR  

(2/7/2018)
            

6.250.000 0
            

6.250.000 

21.
Công ty Cổ phần xây 

dựng và Hợp tác kinh tế 
ASEAN

Số 23, ngõ 77, đường Đậu 
Yên, phường Trung Đô, 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Số 23, ngõ 77, đường Đậu 
Yên, P Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
2901404160 Số 06/KL-TTR 

(15/3/2021)
Số 69/QĐ-TTR 

(2/2/2021)
          

39.743.000 0
          

39.743.000 

22. Công ty Cổ phần xây 
dựng Thân Vinh

Phòng 2410, Chung cu Bảo
Sơn, số 72, đường Lê Lợi, 

TP Vinh,  Nghệ An

Số 5, đường Ngô Sỹ Liên, P 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An 2900753793 Số 06/KL-TTR 

(15/3/2021)
Số 95/QĐ-TTR 

(8/3/2021)
          

48.856.000 0
          

48.856.000 

23. Công ty CP XD và dịch 
vụ vận tải Việt Á

Xóm 18A, xã Nghi Liên, 
thành phố Vinh, Nghệ An

Xóm 18A, Nghi Liên, P 
Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An 2900635140 Số 893/KL.TTR 

(25/12/2013)
Số 460/QĐ.TTR  

(19/11/2013)
          

18.227.000 0
          

18.227.000 

24.
Công ty cổ phần thương 
mại xây lắp và xuất nhập 

khẩu Miền Trung:

Số 47 đường Nguyễn Văn 
Cừ thành phố Vinh

Số 276 đường Trần Phú, 
phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An
2901530013

Số
386/KL.UBND.KT 

(05/12/2008)

Số 820/QĐ.TTR  
(18/11/2008)

          
22.174.400 0

          
22.174.400 

25. Công ty Cổ phần Đông 
Dương

Số 29, đường Nguyễn Văn 
Cừ, TP Vinh, Nghệ An

Số 29, đường Nguyễn Văn 
Cừ, P. Thành Vinh, Nghệ 

An
2900764386 Số 702B/KL-TTR 

(5/11/2012)
Số 472/QĐ.TTR  

(12/10/2012)
          

26.999.000 0
          

26.999.000 

26.
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Đầu tư B&C Nghệ 
An

Số 101, đường Ngư Hải, 
thành phố Vinh, Nghệ An 
(Khối 14, thị trấn Hưng 

Nguyên)

Số 101, đường Ngư Hải, 
phường Thành Vinh, Nghệ 

An 
 Số 570/KL-TTR 

(7/9/2012)
Số 205/QĐ-TTR  

(17/5/2012)
          

27.591.000 0
          

27.591.000 

27.

Công ty CP đầu tư xây lắp 
dầu khí số 01 Nghệ An và 
Công ty cổ phần xây dựng 

đầu tư B&C Nghệ An,

 số 09, Đai lộ Lê Nin 72m, 
xã Nghi Phú, thành phố 

Vinh
Số 09, Đai lộ Lê Nin 72m, 
Phường Vinh  Phú, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2901588101 Số 36/KL-TTR 
(27/8/2018)

Số 143/QĐ.TTR  
(28/5/2018)

          
69.325.000 

          
30.000.000 

          
39.325.000 

28.
Công ty CP phát triển 
thủy sản và xây dựng 

nông thôn

Số 6, khối Yên Hòa, 
phường Quán Bàu, thành 

phố Vinh, Nghệ An 

Số 6, khối Yên Hòa, 
phường  Vinh Hưng, Nghệ 

An 
2900789630 Số 893/KL.TTR 

(25/12/2013)
Số 452/QĐ.TTR  

(11/11/2013)
          

27.540.000 0
          

27.540.000 

29. Công ty CP Đầu tư và xây 
dựng Dầu Khí Nghệ An,

 tầng 3, tòa nhà Bảo Minh, 
số 60, đường Lê Hồng 
Phong, thành phố Vinh

Số 45 đường Trần Phú, 
phường thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
2901393208 Số 34/KL-TTR 

(27/7/2018)
Số 223/QĐ.TTR  

(26/6/2018)
          

57.074.000 0
          

57.074.000 

30. 2900113978 Số 27/KL-TTR 
(31/12/2021)

Số 480/QĐ-TTR 
(7/12/2021)

          
56.819.000 0

          
56.819.000 

31.

Công ty CP xây dựng 
Phương Đông, 

xóm 4, xã Đà Sơn, huyện 
Đô Lương Xóm 4, xã Đô Lương

2900113978 Số 40/KL-TTR 
(14/9/2018)

Số 335/QĐ.TTR  
(15/8/2018)

          
20.266.000 0

          
20.266.000 
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32. Công ty CP Miền Tây 
Nghĩa Đàn

, khối Tân Thái, thị trấn 
Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa 

Đàn

khối Tân Minh, xã Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An 2901850221 Số 04/KL-TTR 

(5/2/2018)
Số 07/QĐ-TTR  

(8/1/2018)
            

6.336.000 
            

3.012.000 
            

3.324.000 

33.
Xí nghiệp 5 - Công ty CP 
xây dựng Dầu khí Nghệ 

An

Khối 14, phường Hưng 
Phúc, thành phố Vinh, Nghệ 

An

Khối 14, phường Trường 
Vình, tỉnh Nghệ An  Số 907KL/TTR 

(31/12/2013)
Số 359/QĐ.TTR  

(18/9/2013)
          

62.450.000 
          

25.000.000 
          

37.450.000 

34.
Công ty TNHH Tư vấn 

giám sát và Xây dựng Hải 
Minh

xóm 3, xã Diễn Trung, 
huyện Diễn Châu

xóm 3, xã An Châu, tỉnh 
Nghệ An 2900762886 Số 33/KL-TTR 

(14/7/2016)
Số 410/QĐ-TTR  

(12/9/2016)
            

6.384.000 0
            

6.384.000 

35. Công ty TNHH trung 
Linh

số nhà 323, Chung cư 
Tecco Tân Phúc, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh

Số 323 khu chung cư Tecco 
Tân Phúc, khối Phúc Tân, 

Phường Trường Vinh, Tỉnh 
Nghệ An,

2901274592 Số 11/KL-TTR 
(27/6/2017)

Số 136/QĐ-TTR  
(22/5/2017)

          
43.866.000 0

          
43.866.000 

36. Công ty TNHH Hoàng 
Đạt

số 5, đường Đặng Thái 
Thân, thành phố Vinh

Số nhà 285, Đường Hà Huy 
Tập, Phường Vinh Phú, 

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
2900621211 Số 34/KL-TTR 

(27/7/2018)
Số 221/QĐ.TTR  

(26/6/2018)
            

9.962.000 0
            

9.962.000 

Khối 1, Xã Quỳnh Lưu, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Số 22/KL-TTR 
(30/8/2019)

Số 269/QĐ-TTR  
(12/8/2019)

          
15.250.000 0

          
15.250.000 

37. Công ty CP đầu tư xây 
dựng Bằng An

Thị trấn cầu Giát, huyện 
Quỳnh Lưu Khối 1, Xã Quỳnh Lưu, 

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

2900621317
Số 04/KL-TTR 

(6/2/2021)
Số 359/QĐ.TTR 

(31/12/2020)
          

13.840.000 0
          

13.840.000 

38. Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng Tài chính 189

Xóm 1, xã Tăng Thành, 
huyện Yên Thành

Xóm 1 (Xã Tăng Thành), 
Xã Yên Thành, Tỉnh Nghệ 

An, Việt Nam
2901485353  Số 10/KL-TTR.P3

 (21/5/2021)
Số 55/QĐ-TTR 

(26/1/20210)
          

20.391.000 
            

8.000.000 
          

12.391.000 

39. Công ty TNHH Xây lắp 
tổng hợp Miền Trung

số nhà LK 19, Khu đô thị 
mới Vinaconex 9, xóm 19, 

xã Nghi Phú

Số nhà LK 19, Khu đô thị 
mới Vinaconex 9, xóm 19, 

Phường Vinh Phú, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam

2900531550 Số 165/KL-TTR 
(30/11/2015)

Số 375/QĐ-TTR  
(24/8/2015)

        
224.565.000 0

        
224.565.000 

40.
Công ty CP Xây dựng và 
dịch vụ thương mại Nghệ 

An,

phòng 15, nhà A1, chung cư 
Quang Trung, thành phố 

Vinh, tp Vinh

số 38, đường Đàm Văn lễ, 
Phường Trường Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam
2901361044 Số 35/KL-TTR 

(22/7/2016)
Số 141/QĐ-TTR  

(9/5/2016)
          

13.099.000 0
          

13.099.000 

41. Công ty TNHH Cựu 
Chiến Binh miền Trung

Số 139, đường Phạm Đình 
Toái, Phường Vinh Phú, 

Nghệ An

Số 139, đường Phạm Đình 
Toái, Phường Vinh Phú, 

Nghệ An
2901137155 Số 35/KL-TTR 

(22/7/2016)
Số 251/QĐ-TTR  

(7/7/2016)
          

13.079.454 0
          

13.079.454 
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42. Công ty TNHH Phúc 
Thịnh

Đ.chỉ Số 9 Đường Hồ Tùng 
Mậu

Đ.chỉ Số 9 Đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Trường Vinh, 

Nghệ An
 Số 505/KL.TTR.KT

(18/7/2008)

Số 
434/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2008)

          
10.430.000 0

          
10.430.000 

43. XN xây dựng số 7 - Công 
ty XD số 2 nghệ An

Khối 13 phường trường Thi 
thành phố Vinh

Số 3, đường Lê Hồng 
Phong, phường trường 

Vinh, Nghệ An
2900324642

Số 
417/KL.UBND.KT 

(30/12/2008)

Số 1023/QĐ.TTR  
(29/12/2008)

          
20.713.000 0

          
20.713.000 

44. Xn Kinh Doanh VL và 
xây dựng 2-10 Hà Tĩnh

Phường Thạch Quý thành 
phố Hà Tĩnh

phường Thành Sen, Hà 
Tĩnh  

Số 
417/KL.UBND.KT 

(30/12/2008)

Số 752/QĐ.TTR  
(6/11/2008)

          
31.349.000 0

          
31.349.000 

45. Công ty TNHH Quỳnh 
Anh

Số 433 đường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh (15 công 

trình)

Số 433 đường Hà Huy Tập, 
phường Vinh Phú  Số 868/TTR-

KL(null)

Số 
744/QĐ.TTR.KT  

(23/9/2009)

          
20.653.000 0

          
20.653.000 

2900759241 Số 479/KL-TTR 
(26/7/2012)

Số 91/QĐ-TTR  
(29/3/2012)

          
89.969.000 

          
60.000.000 

          
29.969.000 

46.
Công ty TNHH

 Xây dựng và thương mại 
Quang Vinh

Số 210, đường Nguyễn Sỹ 
Sách, thành phố Vinh, Nghệ 

An

Số 210, đường Nguyễn Sỹ 
Sách, phường Trường Vinh, 

Nghệ An 2900759241 Số 479/KL-TTR 
(26/7/2012)

Số 280/QĐ-TTR  
(7/6/2012)

          
11.814.000 0           

11.814.000 

47. Cty TNHH Xây dựng 
Tiến Đạt

Khối Dốc Cao, xã Nghĩa 
Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ 

An

Khối Dốc Cao, phường Tây 
Hiếu, Nghệ An  Số 72/KL.TTR 

(21/1/2013)
Số 384/QĐ.TTR  

(01/8/2012)
          

22.450.000 
          

17.025.000 
            

5.425.000 

48. Công ty CP Khoáng sản 
và Xây dựng Trường Sơn

Số 10/165, đường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Vinh

Số 10/165, đường Trần 
Hưng Đạo, Phường Thành 

Vinh, Nghệ An
2901058721 Số 439/KL-TTR 

(16/7/2014)
Số 195/QĐ-TTR  

(20/6/2014)
          

39.587.000            
39.587.000 

49. Công ty CP MCO- tư vấn 
& xây dựng

Số 36, ngõ 207, đường Lê 
Lợi, thành phố Vinh 

Số nhà 12B2, Tòa nhà 
Tecco Bên Thủy; khối 13, 

đường Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường Trường Vinh, Nghệ 

An

2900839225 Số 21/UBND.KL 
(14/1/2015)

Số 376/QĐ  ngày 
(17/11/2014)

          
10.606.809 0

          
10.606.809 

50. Công ty TNHH Cường 
Thịnh

Số 37A Đường Quang 
Trung, TP Vinh

Số 37A Đường Quang 
Trung, phường Thành Vinh 2900486925

Số 505/KL.TTR.
KT

(18/7/2008)

Số 
422/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2008)

          
10.063.000 0

          
10.063.000 

51. Công ty TNHH Việt Thái Số 68 Đường Đinh Công 
Tráng thành phố Vinh

Số 68 Đường Đinh Công 
Tráng phường Thành Vinh, 

tỉnh Nghệ An
2900440478 Số 505/KL.TTR.KT

(18/7/2008)

Số 
417/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2008)

          
52.885.000 

          
30.000.000 

          
22.885.000 

52.
Công ty TNHH Xây dựng 
phát triển nông thôn miền 

núi

Xã Thanh Lĩnh huyện 
Thanh Chương

Thôn Trường xã Thanh 
Lĩnh, Xã Đại Đồng, Nghệ 

An
2900558087

Thanh Chương - 
992/KL.TTR.KT 

(19/12/2008)

Số 694/QĐ.THT  
(16/10/2008)

          
63.736.532 0

          
63.736.532 
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53. Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Tân Phong

Khối 3 phường Hà Huy Tập 
( Số 139 đường Lê Hoàn 

Thành phố Vinh)

Số 169, đường Lê Hoàn, 
khối Yên Vinh, Phường 
Trường Vinh, Tỉnh Nghệ 

An

2900763223
Thanh Chương - 
992/KL.TTR.KT 

(19/12/2008)

Số 975/QĐ.THT  
(16/12/2008)

          
17.583.000 0

          
17.583.000 

54. Công ty TNHH Trường 
Liêm

Xóm Chợ, Xã Nam Nghĩa, 
huyện Nam Đàn

Xóm Chợ, xã Nam Đàn, 
tỉnh Nghệ An 2900715075 Số 439/KL-TTR 

(16/7/2014)
Số 229/QĐ-TTR  

(16/7/2014)
          

12.630.000 
0           

12.630.000 

55.
Công ty CP xây dựng và 

Thương mại Quang 
Trung,

 số 9, phường Trung Đô, 
thành phố Vinh

Nhà ông Võ Văn Tư, khối 
9, phường Trường Vinh, 

Nghệ An 
2900599566 Số 31/KL-TTR 

(25/12/2017)
Số 352/QĐ-TTR  

(21/11/2017)
          

26.849.000 
0           

26.849.000 

56. Công ty CP tư vấn thiết 
kế và xay dựng Tân Hưng  khối 9, thị trấn Tân Kỳ Khối 9, xã Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An 2901274289 Số 04/KL-TTR 
(5/2/2018)

Số 378/QĐ-TTR  
(11/12/2017)

            
1.199.000 

0             
1.199.000 

57. Công ty TNHH Thành 
Đạt, 

số 25, đường Đặng Thái 
Thân, thành phố Vinh

Số nhà 285, Đường Hà Huy 
Tập, Phường Vinh Phú, 

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
2900621211 Số 36/KL-TTR 

(27/8/2018)
Số 244/QĐ.TTR  

(4/7/2018)
            

5.230.000 0
            

5.230.000 

58. Công ty cổ phần xây dựng 
và dịch vụ Mạnh An

Số 23 đường Minh Khai 
thành phố Vinh 

Số 23 đường Minh Khai 
phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
2900485329

Thanh Chương - 
992/KL.TTR.KT 

(19/12/2008)

Số 696/QĐ.THT  
(16/10/2008)

          
47.723.000 

          
20.000.000 

          
27.723.000 

2900431884 Số 108 KL-TTR.P3 
(21/2/2012)

Số 24/QĐ-TTR-
P3  

(6/2/2012)

          
12.266.000 0

          
12.266.000 

2900431884 Số 590/KL-TTR 
(12/9/2014)

Số 226/QĐ-TTR  
(3/7/2013)

          
14.042.000 0

          
14.042.000 59. Công ty TNHH Đức 

Thịnh

xóm 12, xã Quỳnh Tân, 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An

Xóm 12, xã Quỳnh Văn, 
tỉnh Nghệ An

2900431884 Số 590/KL-TTR 
(12/9/2014)

Số 181/QĐ-TTR  
(9/6/2014)

        
136.398.000 

        
120.000.00

0 

          
16.398.000 

60.
Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng công trình 

Nghệ An

Số 6, đường Hồng Sơn, 
phường Cửa Nam, thành 

phố Vinh, Nghệ An

Số 6, đường Hồng Sơn, 
phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
2900576992 Số 475/KL-TTR.P3 

(25/7/2013)

Số 246/QĐ-TTR-
P3  

(31/5/2012)

          
23.566.000 0

          
23.566.000 

61. Công ty CP XD Pyramid 
Việt Nam

Xóm 4a, xã Hưng Đạo, 
huyện Hưng Nguyên

Xóm 4a, xã Hưng Nguyên, 
tỉnh Nghệ An 2901146907

KL số 
21/UBND.KL 
(14/1/2015)

Số 349/QĐ  
(27/10/2014)

          
17.326.818 0

          
17.326.818 

Kết luận số 40 
(30/12/2019)

Số 420/QĐ-TTR  
(11/11/2019)

          
22.497.000 0

          
22.497.000 

62. CT CP tư vấn đầu tư và 
xây dựng Hưng Phúc

Phòng 8, Tầng 3, Tòa nhà 
Huệ lộc Plaza, số 46, đường 
Nguyễn Sỹ Sách, thành phố 

Vinh

Phòng 8, Tầng 3, Tòa nhà 
Huệ lộc Plaza, số 46, đường 

Nguyễn Sỹ Sách, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

2901114285
Kết luận số 40 
(30/12/2019)

Số 444/QĐ-TTR  
(4/12/0019)

          
18.500.000 0

          
18.500.000 
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63. Công ty  Công nghệ và 
Quản xây dựng Hải Long

Số 12, Ngõ 208, đường Hà 
Huy Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

số 12, ngõ 208, đường Hà 
Huy Tập, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh 
3001925525

Số 08/KL-TTR
(5/2/2024);

Số 09/KL-TTR 
(7/2/2024)

Sô 44/QĐ-TTR 
(17/1/2024)

          
10.800.000 0

          
10.800.000 

64. Công ty TNHH XDCB 
Phú Sơn

Khối 10 thị Trấn Dùng 
huyện Thanh Chương

Khối 10, xã Đại Đồng, tỉnh 
NGhệ An 2900328291 Số 505/KL.TTR.KT

(18/7/2008)

Số 
410/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2008)

          
27.800.000 0

          
27.800.000 

65. Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng 493

Nhà BT2-09, đường số 14, 
Khu đô thị Tecco Vinh Tân, 

khối Tân Phúc, phường 
Vinh Tân

Nhà BT2-09, đường số 14, 
Khu đô thị Tecco Vinh Tân, 

khối Tân Phúc, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

2901206842
Số 42/KL-
TTR.NV3 

(14/9/2022)

Số 477/QĐ-TTR 
(25/7/2022) 

          
44.450.000 0

          
44.450.000 

66. Công ty CPXD công trình 
56:

Số 42 đường Kim Đồng, 
thành phố Vinh (9 công 

trình)

Số 42 đường Kim Đồng, 
phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
 Số 868/TTR-

KL(null)

Số 
817/QĐ.TTR.KT  

(13/10/2009)

            
6.909.000 0

            
6.909.000 

67. Công ty CP Xây lắp tổng 
hợp 48:

Khối 6A, Phường Cửa 
Nam, thành phố Vinh (9 

Công trình)

Khối 6A, Phường Thành 
Vinh, tỉnh Nghệ An  Số 868/TTR-

KL(null)

Số 
862/QĐ.TTR.KT  

(26/10/2009)

          
24.713.000 0

          
24.713.000 

68. Công ty CP Tư vấn thiết 
kế 262

Số 354, đường Nguyễn 
Trãi, thành phố Vinh, Nghệ 

An

Xóm Xuân Hoa, Phường 
Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An 2900912059 Số 482/KL-TTR 

(30/7/2012)
Số 189/QĐ-TTR  

(17/5/2012)
          

30.902.000 
          

24.627.000 
            

6.275.000 

69.
Công ty Cổ phần đầu tư 

và xây dựng số 1 Trường 
Thành

Khối 14, thị trấn Hưng 
Nguyên, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh
Nghệ An

xã Hưng Nguyên, tỉnh
Nghệ An 2900713906 Số 06/KL-TTR

(15/3/2021)
Số 64/QĐ-TTR 

(1/2/2021)
          

53.782.000 0
          

53.782.000 

70. Công ty CP Đầu tư phát 
triển Constrexim số 16

Số 20, đường Duy Tân B, 
phường Hưng Dũng, thành 

phố Vinh, Nghệ An 

Số 20, đường Duy Tân B, 
phường Trường Vinh, Nghệ 

An 
2900798191 Số 907KL/TTR 

(31/12/2013)
Số 325/QĐ.TTR  

(27/8/2013)
          

15.250.000 0
          

15.250.000 

2900932030
 

Số 439/KL-TTR 
(16/7/2014)

Số 149/QĐ-TTR  
(3/6/2015)

          
39.636.000 0

          
39.636.000 

71. Công ty TNHH MTV Xây 
dựng Quỳnh Hồng

Khối 1, thị trấn Mường 
Xén, huyện Kỳ Sơn

Khối 1 thị trấn Mường Xén, 
xã Mường Xén, T. Nghệ An

 290093203
0

Số 439/KL-TTR 
(16/7/2014)

Số 150/QĐ-TTR  
(3/6/2015)

          
25.191.000 

0           
25.191.000 

72. Công ty cổ phần Xây 
dựng số 1 Nghệ An

Số 61, đường Phùng Chí 
Kiên, thành phố Vinh, Nghệ 

An

Số 61, đường Phùng Chí 
Kiên, phường Vinh Phú, 

Nghệ An
2900588268 Số 676/KL-TTR 

(11/11/2011)
Số 268/QĐ-TTR  

(24/10/2011)
          

14.059.000 
0           

14.059.000 
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Nhà ông Điểm, khối Hòa 
Bắc, Xã Tương Dương, 

Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
2901057742 Số 544/KL-TTR 

(24/8/2012)
Số 340/QĐ.TTR  

(2/7/2012)
          

86.716.543 
0           

86.716.543 

73. Công ty TNHH Hùng Sơn

Nhà ông Điểm, khối Hòa 
Bắc, thị trấn Hòa Bình, 

huyện Tương Dương, Nghệ 
An Nhà ông Điểm, khối Hòa 

Bắc, Xã Tương Dương, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

2901057742 Số 544/KL-TTR 
(24/8/2012)

Số 168/QĐ.TTR  
(4/5/2012)

          
15.273.372 

0           
15.273.372 

74.
Công ty XD công trình 

giao thông 892 - Bộ Giao 
thông Vận tải:

Số 268, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, 
Quận Thanh Xuân thành 

phố Hà Nội (9 công trình)

Số 268, đường Khương 
Đình, phường Khương 

Đình, Hà Nội
 Số 868/TTR-

KL(null)

Số 
815/QĐ.TTR.KT  

(13/10/2009)

          
86.805.000 

          
36.805.000 

          
50.000.000 

75. Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng NADECO

Xóm 12, xã Nghi Hoa, 
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An

Xóm 12, xã Nghi Hoa, 
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An
2901405661 Số 06/KL-TTR

(15/3/2021)
Số 14/QĐ-TTR 

(18/1/2021)
          

25.957.000 0           
25.957.000 

76. CT CP thương mại và 
Xây lắp An Phú

Số 53, đường Tuệ Tĩnh, 
phường Hà Huy Tập, tp 

Vinh

Số 53, đường Tuệ Tĩnh, 
phường Vinh Phú, tỉnh 

Nghệ An
290054800 Kết luận số 40 

(30/12/2019)
Số 351/QĐ-TTR  

(14/10/2019)
          

57.501.000 
          

23.283.000 
          

34.218.000 

77. Công ty cổ phần đầu tư 
hợp tác kinh tế Việt Lào  

01, Tân Phú, Km3, đường 
Lê Nin, Phường Vinh Phú, 

Nghệ An

2900329418
 

Số 31/KL-TTR 
(18/1/2010)

Số 24/QĐ-TTR  
(18/1/2010)

          
11.290.000  0           

11.290.000 

2900598315 Số 522/KL.TTR-P1
(28/8/2013)

Số 43/QĐ-TTR  
(6/3/2013)

          
15.502.000 

            
2.500.000 

          
13.002.000 

78. Công ty CP Xây dựng 
Mai Hưng

Số 22, đường Nguyễn 
Trường Tộ, thành phố Vinh, 

Nghệ An

Số 22, đường Nguyễn 
Trường Tộ, tỉnh, Nghệ An

2900598315 Số 522/KL.TTR-P1
(28/8/2013)

Số 258/QĐ-TTR  
(15/7/2013)

            
6.012.000 

0             
6.012.000 

79. Công ty TNHH Tư vấn và 
Xây dựng Tín Phát

Khối 16, thị trấn Quỳ Hợp, 
huyện Quỳ hợp, tỉnh Nghệ 

An
xã Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An 2900920282

  
Số 134/KL-TTR 

(12/10/2015)
số 266/QĐ-TTR  

(6/7/2015)
          

14.314.000 
0           

14.314.000 

80. Công ty CP thương mại 
và Xây dựng Bình An,

Văn phòng mỏ đá Lèn 
Thùng Buồng, xóm 6, Xã 

Quỳnh Văn, Nghệ An

Nhà ông Nguyễn Cảnh 
Doạt, khối 16, Phường 
Quỳnh Mai, Nghệ An

2900886169 Số 164/KL-TTR 
(30/11/2015)

Số 425/QĐ-TTR  
(21/9/2015)

          
44.755.080 0           

44.755.080 

81. Công ty CP Xây dưng 
thủy lợi 7 Mạnh Tú

xóm Sen II, xã Kim Liên, 
huyện Nam Đàn  xã Kim Liên,tỉnh Nghệ An 2900603621 Số 17/KL-TTR 

(24/3/2016)
Số 20/QĐ-TTR  

(18/1/2016)
          

47.487.000 
0           

47.487.000 

82. Công ty TNHH xây dựng 
Hồng Đức Lộc khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, 

huyện Quỳ Hợp
xã Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An 2900835686 Số 07/KL-TTR 

(27/2/2018)
Số 24/QĐ-TTR  

(31/1/2018)
            

6.540.000 
0             

6.540.000 
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83.
Công ty CP xây dựng và 
thương mại tổng hợp An 

Hưng,

 xóm 3, xã Nghi Phương, 
huyện Nghi Lộc xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An 2901376636 Số 02/KL-TTR

(29/1/2019)
Số 545/QĐ.TTR  

(24/12/2018)
          

10.017.000 
0           

10.017.000 

84. CT CP đầu tư Thành 
Công

Xóm 13, xã Nghi Phú, 
thành phố Vinh

phường Vinh Phú, tỉnh 
Nghệ An 2900740272 Số 06/KL-TTR

(15/3/2021)
Số 65/QĐ-TTR 

(1/2/2021)
        

127.629.000 
0         

127.629.000 

85.
Công ty Cổ phần Tư vấn 
thiết kế Xây dựng giao 

thông Miền Tây

Số 12, đường Đinh Bạt Tụy, 
phường Trường Thi, thành 

phố Vinh

Số 12, đường Đinh Bạt Tụy, 
phường Trường Vinh 2900697027 Số 702B/KL-TTR 

(5/11/2012)
Số 545/QĐ.TTR  

(23/11/2012)
        

153.560.500 
0         

153.560.500 

86. Công ty TNHH Trường 
Thảo

Xóm 2, xã Nam Xuân, 
huyện Nam Đàn, Nghệ An xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An 2900595498 Số 486/KL-TTR 

(9/8/2013)
Số 178/QĐ-TTR  

(24/6/2013)
          

17.950.000 
0           

17.950.000 

87. Công ty TNHH Cựu 
Chiến Binh miền Trung

Số 7, đường Trường Chinh, 
thành phố Vinh

Số 34, đường Nguyễn Chí 
Thanh, Phường Vinh Hưng, 

Tỉnh Nghệ An
2900414423 Số 505/KL.TTR.KT

(18/7/2008)

Số 
396/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2008)

          
10.386.000 

0           
10.386.000 

88. Công ty TNHH Quang 
Thành

Tổ 2, Khối Tây Hồ 1, 
phường Quang Tiến, thị xã 

Thái Hòa, Nghệ An

Nhà ông Vinh, khối Tây Hồ 
1, phường Quang Tiến, 
Phường Tây Hiếu, Tỉnh 

Nghệ An

 Số 632 KL-TTR 
(17/10/2011)

Số 116/QĐ-TTR  
(1/9/2011)

          
65.573.719 

          
50.000.000 

          
15.573.719 

2900615828 Số 482/KL-TTR 
(30/7/2012)

Số 212/QĐ-TTR 
(18/5/2012)

            
9.739.000 

               
420.000 

            
9.319.000 

89. Công ty CP xây dựng 
Cường Thịnh

Xóm 17, xã Hưng Thắng, 
huyện Hưng Nguyên, Nghệ 

An

Xóm Hưng Thịnh, Xã Hưng 
Nguyên, Tỉnh Nghệ An

2900615828 Số 570/KL-TTR 
(7/9/2012)

Số 422/QĐ-TTR  
(28/8/2012)

            
5.918.000 0             

5.918.000 

Số 475/KL-TTR.P3 
(25/7/2013)

Số 227/QĐ-TTR-
P3 

(28/5/2012)

          
17.808.000 

          
12.500.000 

            
5.308.000 

90. Công ty CP Thương mại 
và Xây dựng An Dương

Số 30/4, đường Nguyễn 
Tiến Thiện, phường Lê 

Mao, thành phố Vinh, Nghệ 
An

Số 11A, đường số 1, khu đô 
thị Hưng Thịnh, Phường 
Vinh Lộc, Tỉnh Nghệ An

2900766288

Số 475/KL-TTR.P3 
(25/7/2013)

Số 251/QĐ-TTR-
P3 

(31/5/2012)

          
28.891.000 

0           
28.891.000 

91.
Công ty TNHH Thương 

mại tổng hợp Quyền 
Trinh

Xóm 5, xã Nghi Liên, thành 
phố Vinh, Nghệ An 

Xóm 5,  Nghi Liên, phường 
Vinh Hưng, Nghệ An 2900580043 Số 522/KL.TTR-P1

(28/8/2013)
Số 274/QĐ-TTR 

(23/7/2013)
          

14.585.000 
0           

14.585.000 

92. Công ty TNHH Xây dựng 
Tâm Hạnh

Xóm 4, xã Diễn Hạnh, 
huyện Diễn Châu

Xóm 4, xã Minh Châu, 
Nghệ An 2900932672 Số 590/KL-TTR 

(12/9/2014)
Số 302/QĐ-TTR  

(9/8/2013)
          

10.591.000 
0           

10.591.000 
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93. Công ty CP xây dựng 
Phước Vinh

xóm 17, xã Nghi Thuận, 
huyện Nghi Lộc

Nhà ông Trần Ngọc Vinh, 
xóm 17, Xã Trung Lộc, 

Tỉnh Nghệ An
2900923283 Số 28/KL-TTR 

(15/6/2016)
Số 106/QĐ-TTR  

(13/4/2016)
          

34.815.000 
0           

34.815.000 

94. Công ty TNHH Thuyết 
Linh

xóm 2, xã Diễn Hải, huyện 
Diễn Châu, Nghệ An

Xóm 2, xã Hải Châu, Nghệ 
An

2900761723
 

Số 33/KL-TTR
(14/7/2016)

Số 404/QĐ-TTR  
(12/9/2016)

          
17.815.000 

0           
17.815.000 

95. Công ty CP tư vấn và xây 
dựng Bình Yên, 

số 2, ngõ 36B, đường 
Nguyễn Đức Cảnh, thành 

phố Vinh

Số 2, ngõ 36B, đường 
Nguyễn Đức Cảnh, khối 19, 
Phường Thành Vinh, Nghệ 

An

2900927827 Số 02/KL-TTR 
(29/1/2019)

Số 544/QĐ.TTR  
(24/12/2018)

            
5.441.000 

0             
5.441.000 

96. Công ty CP Xây lắp và 
Thương mại Miền Trung

Số 3, ngõ 22, đường 
Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Vinh, Nghệ An 

Số 3, ngõ 22, đường 
Nguyễn Văn Cừ, p Thành 

Vinh, Nghệ An 
2900560262 Số 893/KL.TTR

(25/12/2013)
Số 426/QĐ.TTR  

(29/10/2013)
            

9.563.000 
0             

9.563.000 

97. Chi nhánh Công ty TNHH 
TCM

Số 47, đường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Vinh

Số 47, đường Trần Hưng 
Đạo, phường Thành Vinh, 

Nghệ An

0101397432
-001

KL số 
21/UBND.KL 
(14/1/2015)

Số 345/QĐ  
(27/10/2014)

          
31.067.182 

0           
31.067.182 

98. Công ty TNHH Xây dựng 
Phượng Hoàng

Xã Nghi Liên, huyện Nam 
Đàn, Nghệ An 

Xóm 2A, Xã Nam Đàn, 
Nghệ An 2900593980 Số 486/KL-TTR 

(9/8/2013)
Số 152/QĐ-TTR  

(13/6/2013)
          

34.938.000 
          

23.532.000 
          

11.406.000 

99.
Xí nghiệp 3 thuộc Công 
ty CP xây dựng dầu khí 

Nghệ An
   

Số 
386/KL.UBND.KT 

(5/12/2008)

Số 781/QĐ.TTR  
(13/11/2008)

          
14.824.000 

0           
14.824.000 

100.
Công ty cổ phần Xây 

dựng và Thương mại Duy 
Hưng

Số 5, ngõ 2, đường Lê 
Hồng Phong, thành phố 

Vinh, Nghệ An

Số 5, ngõ 2, Đ. Lê Hồng 
Phong, P. Trường Vinh, T. 

Nghệ An
 Số 676/KL-TTR 

(11/11/2011)
Số 270/QĐ-TTR  

(24/10/2011)
          

26.077.000 
0           

26.077.000 

101. Công ty cổ phần Xuất 
nhập khẩu Việt Nhật

Ngõ 2, đường Nguyễn Văn 
Trỗi, thành phố Vinh, Nghệ 

An

Nhà số 2, Ngõ 2, đường 
Nguyễn Văn Trỗi, K9 bến 
thủy, phường trường Vinh 

Nghệ An

2900767644 Số 676/KL-TTR 
(11/11/2011)

Số 272/QĐ-TTR  
(25/10/2011)

            
9.399.000 

0             
9.399.000 

102. Công ty CP Xây dựng và 
Đầu tư Bình Thuận

Thôn 2, xã Xuân Hồng, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn 2, xã Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh 3000242029 Số 475/KL-TTR.P3 

(25/7/2013)

Số 282/QĐ-TTR-
P3 

(8/6/2012)

          
48.888.233 

          
20.000.000 

          
28.888.233 

103.
Công ty CP Đầu tư và 

phát triển nhà Hà Nội số 
30.6

Số 59, đường Trần Phú, 
thành phố Vinh, Nghệ An

Số 59, đường Trần Phú, p. 
Thành  Vinh, Nghệ An 2900324730 Số 475/KL-TTR.P3 

(25/7/2013)

Số 284/QĐ-TTR-
P3  

(8/6/2012)

          
15.053.000 

            
7.000.000 

            
8.053.000 
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104.

Công ty CP thương mại 
dịch vụ nông nghiệp và 
xây dựng Phúc Minh 

Dũng,

khối 20, thị trấn Quỳ Hợp, 
huyện Quỳ Hợp

Khối 20, xã Quỳ Hợp, T. 
Nghệ An 2901538904 Số 19/KL-TTR 

(1/9/2017)
Số 201/QĐ-TTR  

(4/7/2017)
            

5.807.000 
0             

5.807.000 

105.
Công ty CP xây dựng và 
TM Nam Mỹ Nghệ (đổi 

tên CNN)
 

Số 3 Ngõ 143 Khối B (Khối 
Ba Hà) xã Vạn An, T. Nghệ 

An
2901423501 Số 34/KL-TTR 

(27/7/2018)
Số 239/QĐ.TTR  

(3/7/2018)
          

19.970.000 
0           

19.970.000 

106. Công ty Cổ phần Xây 
dựng Thành Công

Thôn Liên Tân, xã Bồng 
Khê, huyện Con Cuông, 

tỉnh Nghệ An.

Thôn Liên Tân, xã Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An. 2900891507 Số 27/KL-TTR 

(31/12/2021)
Số 448/QĐ-TTR 

(1/12/2021)
          

18.992.000 
0           

18.992.000 

107. Công ty TNHH Hồng Mai , xóm Dinh, xã Tam Hợp, 
huyện Quỳ Hợp

xóm Dinh, xã Tam Hợp, 
tỉnh Nghệ An 2900596981 Số 31/KL-TTR 

(25/12/2017)
Số 314/QĐ-TTR  

(30/10/2017)
          

46.096.000 
          

30.000.000 
          

16.096.000 

108. Công ty CP Xây dựng 
Dũng Thắng, 

khối Liên Cơ, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh

Khu tập thể xí nghiệp 2, 
khối Liên Cơ, phường 

Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
2900913729 Số 01/KL-TTR 

(15/1/2018)
Số 394/QĐ-TTR  

(12/12/2017)
          

28.000.000 
          

10.300.000 
          

17.700.000 

109.
Doanh nghiệp tư nhân 
Lượng Vỹ huyện Quỳ 

Hợp

Nhà ông Võ Văn Lượng 
khối 19 Thị trấn Quỳ Hợp

Nhà ông Võ Văn Lượng 
khối 19, xã Quỳ Hợp  

Số 386/KL.UBND.
KT

(5/12/2008)

Số 593/QĐ-TTR  
(1/9/2008)

          
34.800.000 0           

34.800.000 

110. Công ty TNHH Hữu Thủy 
huyện Quỳ Hợp

Nhà ông Đoàn Văn Hữu 
xóm Tân Hùng xã Tam Hợp 

huyện Quỳ Hợp

Nhà ông Đoàn Văn Hữu 
xóm Tân Hùng xã Tam Hợp  

Số 386/KL.UBND.
KT

(5/12/2008)

Số 601/QĐ.TTR  
(1/9/2008)

          
42.244.712 

          
10.000.000 

          
32.244.712 

111.
Công ty TNHH xây dựng 

Phượng Hoàng huyện 
Nam Đàn

Xóm 2A, xã Nam Thanh, 
huyện Nam Đàn

Xóm 2A,  xã Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An 2900593980

Số 
386/KL.UBND.KT 

(5/12/2008)

Số 775/QĐ.TTR  
(13/11/2008)

          
15.499.000  0

          
15.499.000 

112. Công ty TNHH Tích 
Thành Đạt

Số 4, ngõ 115, đường Chu 
Văn An, thành phố Vinh, 

Nghệ An

Số 4, ngõ 115, đường Chu 
Văn An, phường Thành 

Vinh, Nghệ An
2900736170 Số 676/KL-TTR 

(11/11/2011)
Số 242/QĐ.TTR  

(14/10/2011)
            

9.400.000 
            

3.000.000 
            

6.400.000 

113. Công ty cổ phần xây dựng 
Đại Phong

Khối 1, thị trấn Tân Lạc, 
huyện Quỳ Châu, Nghệ An

Khối 1, xã Quỳ Châu, tỉnh 
Nghệ An  Số 676/KL-TTR 

(11/11/2011)
Số 274/QĐ-TTR  

(26/10/2011)
            

6.306.000  0
            

6.306.000 

114. Công ty CP tư vấn và xây 
dựng Hải Quân

Xóm 2, xã Diễn Thịnh, 
huyện Diễn Châu, Nghệ An

Xóm 2, xã Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An 2900618730 Số 482/KL-TTR 

(30/7/2012)
Số 261/QĐ-TTR  

(4/6/2012)
          

20.732.000 
          

11.003.000 
            

9.729.000 

115.
Công ty CP Xây lắp Tư 

vấn đầu tư và Kinh doanh 
vật liệu Đông Á

Số 1, ngõ 4, đường Nguyễn 
Quốc Trị, thành phố Vinh, 

Nghệ An

Số 1, ngõ 4, đường Nguyễn 
Quốc Trị,Phường Trường 

Vinh, Nghệ An
2900454426 Số 544/KL-TTR 

(24/8/2012)
Số 336/QĐ.TTR  

(28/6/2012)
          

45.080.260 0
          

45.080.260 
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116. Công ty CP Xây dựng 
Mạnh Linh

Bản Cửa Rào, xã Môn Sơn, 
huyện Con Cuông

xóm 1, Cửa Rào, xã Môn 
Sơn, tỉnh Nghệ An  Số 590/KL-TTR 

(12/9/2014)

Số 527/QĐ-
TTR.P3 

(23/12/2013)

          
11.209.000 0

          
11.209.000 

117. Công ty CP Vật liệu thiết 
bị và xây dựng Nghệ An

61B4, khối Yên Vinh, 
phường Hưng Phúc, thành 

phố Vinh, Nghệ An

61B4, khối Yên Vinh, 
phường Trường Vình, tỉnh 

Nghệ An
2900594293 Số 907KL/TTR 

(31/12/2013)
Số 454/QĐ.TTR  

(11/11/2013)
        

140.530.000 
          

70.000.000 
          

70.530.000 

118.
Công ty Cp xây dựng 
thương mại và XNK 

Thành Đạt

số 35, đường Nguyễn 
Nhiệm, tp Vinh

 Số nhà 35, đường Nguyễn 
Nghiệm, khối 13, Phường 

Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An
2900808763 Số 34/KL-TTR 

(27/7/2018)
Số 195/QĐ.TTR  

(18/6/2018)
            

7.329.000 0
            

7.329.000 

119. Công ty Tổng công ty 
Hợp tác kinh tế Việt Lào

Số 148 đường Nguyễn Sỹ 
Sách thành phố Vinh

Sales Gallery, đường Hồ 
Thiên Nga, Khu đô thị Eco 

Central Park, Phường 
Trường Vinh, Nghệ An

2900503722
Số 

386/KL.UBND.KT 
(5/12/2008)

Số 994/QĐ.TTR  
(22/12/2008)

          
21.410.000 

0

          
21.410.000 

120. Công ty TNHH Thiện 
Đông Phúc Diệu

xóm 18 xã Phúc Thành 
huyện Yên Thành

Nhà ông Nguyễn Hài, đội 
18 (Xã Phúc Thành), Xã 

Giai Lạc, Nghệ An
2900548219

Thanh Chương - 
992/KL.TTR.KT 

(19/12/2008)

Số 957/QĐ.THT  
(10/12/2008)

          
11.100.000 0

          
11.100.000 

121.
Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và phát triển 

nông thôn, địa chỉ 

số 40/120 đường Trường 
Chinh, quận Đống Đa, Tp 

Hà Nội.

Số 40, ngõ 120, đường 
Trường Chinh, Phường Kim 

Liên, TP Hà Nội
 Số 899 KL.TTR-P3 

(30/12/2010)

Số 334/QĐ-TTr-
P3  

(21/10/2010)

        
205.910.000 

        
187.910.00

0 

          
18.000.000 

122. Công ty CP Tư vấn thiết 
kế và Xây dựng An Bình

Khối 10, thị trấn Thanh 
Chương, huyện Thanh 

Chương, Nghệ An

Nhà ông Nguyễn Gia Trí, 
khối 10, Xã Đại Đồng, 

Nghệ An
2900763061 Số 885/KL-TTR 

(30/12/2011)
Số 313/QĐ.TTR  

(28/11/2011)
          

45.797.021 
          

30.000.000 
          

15.797.021 

123. Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng số 10 Nghệ An

Số 10, đường Tôn Thất 
Tùng, thành phố Vinh, 

Nghệ An

Số 10, đường Tôn Thất 
Tùng, Phường Trường 
Vinh, Tỉnh Nghệ An

2900613806 Số 479/KL-TTR 
(26/7/2012)

Số 68/QĐ-TTR  
(19/3/2012)

          
24.407.000 

          
10.000.000 

          
14.407.000 

124.
Công ty Cổ phần xây 

dựng và tư vấn giám sát 
Duy Hưng

Khối 19, phường Hưng 
Bình, thành phố Vinh, Nghệ 

An

05, ngõ 63B, đường 
Nguyễn Đức Cảnh, Phường 
Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An

2900588109 Số 479/KL-TTR 
(26/7/2012)

Số 120/QĐ-TTR 
(6/4/2012)

          
28.884.364 

          
20.884.364 

            
8.000.000 

125.
Công ty CP xây lắp vầ tư 
vấn giám sát và thương 

mại 48

Số nhà 48, ngõ 51, đường 
Hồng Sơn, phường Cửa 
Nam, TP Vinh, Nghệ An

Xóm 3, phường Kim 
Thanh, tỉnh Ninh Bình 2900523831 Số 522/KL.TTR-P1

(28/8/2013)
Số 471/QĐ-TTR  

(12/10/2012)
          

12.507.000 0
          

12.507.000 

126. CTCP XD&DV TM Hải 
Đăng

số 44, đường Hồ Quý Ly, 
TPVinh

Số 44, đường Hồ Quý Ly, 
khối 13, Phường Trường 

Vinh, Nghệ An
2901361647 Số 47/KL-TTR 

(23/6/2015)
số 113/QĐ-TTR  

(25/4/2015)
            

6.789.000 0
            

6.789.000 

127.
Công ty Cổ phần xây 

dựng và kinh doanh Quốc 
tế

 Đ.chỉ Số 1 ngõ 3 đường Hồ 
Tùng Mậu thành phố Vinh 

Nhà số 1, ngõ 3, đường Hồ 
Tùng Mậu, Phường Trường 
Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt 

Nam

2901113404 Số 505/KL.TTR.KT
(18/7/2008)

Số 
411/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2008)

          
10.130.000 

               
888.888 

            
9.241.112 
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128.
Công ty CP Đầu tư Tư 

vấn thiết kế và xây dựng 
Bắc Trung Nam

khối 14, phường Bến Thủy, 
TP Vinh

Số 34, ngõ 5, đường Cao Bá 
Quát, Phường Trường Vinh, 

Nghệ An
2901613936 Số 126/KL-TTR 

(22/9/2015)
Số 378/QĐ-TTR  

(26/8/2015)
            

6.599.000 0
            

6.599.000 

129. Công ty CP tư vấn và Xây 
dựng Hoàng Đô,

 số 85, đường Bùi Thị 
Xuân, phường Trung Đô, 

thành phố Vinh

Số 85, đường Bùi Thị Xuân, 
Phường Trường Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam
2901284985 Số 19/KL-TTR 

(1/9/2017)
Số 187/QĐ-TTR  

(16/6/2017)
            

1.450.000 0
            

1.450.000 

130. Công ty CP tư vấn đầu tư 
HTDT 68

, khối 15, thị trấn Thanh 
Chương, huyện Thanh 

Chương

Khối 7A, xã Đại Đồng, 
Tỉnh Nghệ An 2901718537 Số 04/KL-TTR 

(5/2/2018)
Số 295/QĐ-TTR  

(2/10/2017)
          

10.482.000 0
          

10.482.000 

131. Công ty TNHH Xây dựng 
Kính Thắng,

xóm 11, xã Nghĩa Hành, 
huyện Tân Kỳ

Xóm 11, xã Nghĩa Hành, 
tỉnh Nghệ An 2901737353 Số 04/KL-TTR 

(5/2/2018)
Số 302/QĐ-TTR  

(6/10/2017)
            

9.982.000 0
            

9.982.000 

132. Công ty TNHH Thái Gia Xóm Thuận yên, xã Nghĩa 
Hoàn, huyện Tân Kỳ

Xóm Thuận Yên, xã Tân 
Phú, tỉnh Nghệ An 2900740681 Số 04/KL-TTR 

(5/2/2018)
Số 308/QĐ-TTR 

(6/10/2017)
            

2.182.000 0
            

2.182.000 

133. Công ty Khoáng sản xây 
dựng Dầu khí Nghệ An,

 số 06, đường Nguyễn Quốc 
Trị, thành phố Vinh

Tòa nhà Khoáng sản dầu 
khí, số 6, đường Nguyễn 
Quốc Trị, Phường Thành 

Vinh, Tỉnh Nghệ An,

2901276166 Số 06/KL-TTR 
(8/2/2018)

Số 10/QĐ-TTR   
(15/1/2018)

        
215.589.000 0

        
215.589.000 

134. Công ty TNHH Vĩnh 
Phúc,

 xóm Nam Sơn, xã Vân 
Diên, huyện Nam Đàn

Nhà ông Thiện, xóm Nam 
Sơn, Xã Vạn An, Tỉnh 

Nghệ An
2900594007 Số 42/KL-TTR

(16/10/2018)
Số 332/QĐ.TTR 

(13/8/2018)
          

32.465.159 0
          

32.465.159 

135. Công ty CP xây dựng 
thủy lợi Đô Lương, 

xóm 3, xã Đà Sơn, huyện 
Đô Lương

Xóm 3, Xã Đô Lương, Tỉnh 
Nghệ An, Việt Nam 2901494171 Số 44/KL-TTR

(23/10/2018)
Số 370/QĐ.TTR  

(5/9/2018)
          

20.665.000 0
          

20.665.000 

136. Công ty TNHH Phương 
Hồng, 

xóm 6, xã Quỳnh Hồng, 
huyện Quỳnh Lưu

Nhà ông Nguyễn Đình 
Chính, Thôn Hồng Long, , 
xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An

2900895357 Số 44/KL-TTR
(23/10/2018)

Số 418/QĐ.TTR  
(25/9/2018)

          
19.890.000 0

          
19.890.000 

137. Công ty CP tư vấn và xây 
dựng Thái Thịnh

 khối Xuân Tiến, phường 
Hưng Dũng, tp Vinh

đường Tôn Thất Tùng, khối 
Xuân Tiến, Phường Trường 

Vinh, Tỉnh Nghệ An
2900874011 Số 44/KL-TTR

(23/10/2018)
Số 421/QĐ.TTR  

(25/9/2018)
            

3.769.000 0
            

3.769.000 

138. Công ty CP xây dựng và 
thương mại Thái Sơn, 

xóm 12, xã Nghi Kiều, 
huyện nghi Lộc

Xóm 7, xã Văn Kiều, tỉnh 
Nghệ An 2900906231 Số 02/KL-TTR

(29/1/2019)
Số 529/QĐ.TTR  

(5/12/2018)
          

30.920.000 0
          

30.920.000 

139. Công ty CP xây dựng 135 
Miền Tây,

 xóm 14, xã Nghi Trung, 
huyện Nghi Lộc

Xóm 8, Nguyệt Đàm, Xã 
Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, 2900932915 Số 02/KL-TTR

(29/1/2019)
Số 543/QĐ.TTR  

(24/12/2018)
          

30.048.000 0
          

30.048.000 
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140. Cty CP XD công trình 
Hoàng Duy

số 23, Đường Yên Phúc, 
phường Hưng Phúc, thành 

phố Vinh

Số nhà 08, ngõ C1, đường 
Trần Hưng Nhượng, 

Phường Trường Vinh, Tỉnh 
Nghệ An,

2901606600 Số 27/KL-TTR
(31/12/2021)

Sốn 529/QĐ-TTR 
(22/12/2021)

            
6.268.000 0

            
6.268.000 

141. Công ty CP Thọ Trường, xã Phú Thành, huyện Yên 
Thành

Nhà ông Phùng Minh Thọ, 
xóm Nam Hồng, Xã Đông 

Thành, Tỉnh Nghệ An
2901137395 Số 36/KL-TTR 

(27/8/2018)
Số 168/QĐ.TTR  

(6/6/2018)
          

76.439.000 
          

71.139.000 
            

5.300.000 

142. Công ty Cổ phần đầu tư 
và phát triển nhà Nghệ An

Số 59 đường Trần Phú, tp 
Vinh

Số 59 đường Trần Phú, 
phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
 

Thanh Chương - 
992/KL.TTR.KT 

(19/12/2008)

Số 881/QĐ.THT  
(3/12/2008)

          
49.609.734 0           

49.609.734 

2900725316
KL số 

21/UBND.KL 
(14/1/2015)

Số 322/QĐ 
(2/10/2014)

          
47.538.405 

          
15.000.000 

          
32.538.405 

143. Công ty CP TV TK và 
XD Đông Dương

Số 136, đường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Vinh

Số nhà 36, Ngõ 49, Lê Viết 
Thuật, phường Vinh Lộc, 

tỉnh Nghệ An
2900725316

KL số 
21/UBND.KL 
(14/1/2015)

Số 346/QĐ  
(27/10/2014)

          
26.361.091 

0           
26.361.091 

Số 04/KL-TTR 
(5/2/2018)

Số 406/QĐ-TTR  
(21/12/2017)

            
3.700.000 0             

3.700.000 
144. Công ty CP TV và Xây 

dựng Nguyên Hạo
khối An Vinh, phường 

Hưng Phúc, thành phố Vinh

Nhà số 5C2, hẻm C2, Ngõ 
B2, đường Duy Tân, khối 
Yên Vinh, phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

2901016577
Số 06/KL-TTR

(15/3/2021)
Số 18/QĐ.TTR 

(18/1/2021)
          

25.740.000 
0           

25.740.000 

145. Công ty TNHH MTV Cúc 
Việt, 

thôn Cầu Bùng, xã Diễn 
Kỷ, huyện Diễn Châu

thôn Cầu Bùng, xã Đức 
Châu, tỉnh Nghệ An 2901028685 Số 44/KL-TTR

(23/10/2018)
Số 374/QĐ.TTR  

(5/9/2018)
            

5.965.000 
0             

5.965.000 

nhà ông Võ Đình Tiến, xóm 
3, xã Hưng Tân, huyện 

Hưng Nguyên
2901014347

Kết luận số 30/KL-
TTR.P1

(1/10/2019)

Số 241/QĐ-TTR 
(30/7/2019)

            
8.699.700 

0             
8.699.700 

146. Công ty CPXD Quang 
Tiến Số 19, ngõ 18, đường 

Nguyễn Đức Cảnh, thành 
phố Vinh

Số 19, Ngõ 18, Đường 
Nguyễn Đức Cảnh, Khối 22 
Hưng Bình, Phường Thành 

Vinh, Nghệ An 2901014347 Số 19/KL-TTR
(29/11/2021)

Số 294/QĐ-TTR 
(20/10/2021)

          
23.228.000 

0           
23.228.000 

147. Công ty Cổ phần Xây 
dựng Thảo Ngọc  

Nhà ông Phạm Quyết 
Thắng, thôn Liên Sơn, xã  

Con Cuông, Tỉnh Nghệ An
2900240730 Số 27/KL-TTR

(31/12/2021)
Số 469/QĐ-TTR 

(1/12/2021)
          

11.513.000 
0           

11.513.000 

148. Công ty Cổ phần xây 
dựng Trung Bộ

xóm 12, xã Nghi Kim, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

xóm 12, xã Vinh Hưng, tỉnh 
Nghệ An 2901071151 Số 41 /KL-TTR.P1 

(8/9/2022)
Số 404/QĐ-TTR 

(15/7/2022)
          

10.294.000 
0           

10.294.000 
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149. Công ty TNHH Long 
Thiện

Xóm Tân Thắng xã Quỳnh 
Thiện huyện Quỳnh Lưu

Nhà ông Phan Hào Quang, 
khối 6, Phường Hoàng Mai, 

Tỉnh Nghệ An
2900330332 Số 505/KL.TTR.KT

(18/7/2008)

Số 
409/QĐ.TTR.KT  

(26/6/2009)

          
33.883.000 

0           
33.883.000 

150. Công ty TNHH xây dựng 
Quang Anh

Nhà ông Nguyễn Lương 
Đồng, khối Tây Hồ 1, 

phường Quan Tiến, thị xã 
Thái Hòa

Phường Tây Hiếu, tỉnh 
Nghệ An 2900527956 Kết luận số 30/KL-

TTR.P1 (1/10/2019)
Số 126/QĐ-TTR 

(3/6/2019)
          

35.951.000 
0           

35.951.000 
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